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DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
LỚP: 9/8

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 9008 Nguyễn Ngọc Thảo Anh 21/01/2007 1  

2 9016 Đinh Gia Bảo 05/06/2007 1  

3 9017 Nguyễn Gia Bảo 19/03/2007 1  

4 9021 Trần Thiên Bảo 09/11/2007 1  

5 9031 Trương Ngọc Diệu 17/02/2007 2  

6 9032 Nguyễn Phương Dung 14/11/2007 2  

7 9042 Phạm Nguyên Đạt 10/10/2007 2  

8 9046 Phan Hải Đăng 29/09/2007 2  

9 9054 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/12/2007 3  

10 9060 Lương Ái Hân 01/05/2007 3  

11 9068 Huỳnh Huy Hiếu 22/07/2007 3  

12 9080 Phạm Lại Gia Huy 05/12/2007 4  

13 9079 Nguyễn Trần Quang Huy 04/03/2007 4  

14 9084 Nguyễn Quốc Khang 13/12/2007 4  

15 9137 Lê Tào Khôi Nguyên 18/04/2007 6  

16 9141 Lương Thành Nhân 07/02/2007 6  

17 9145 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 24/10/2007 6  

18 9155 Nguyễn Lộc Hải Như 23/12/2007 6  

19 9164 Ngô Kỳ Phong 23/07/2006 7  

20 9186 Nguyễn Ngọc Quỳnh 29/07/2007 8  

21 9196 Nguyễn Thanh Tâm 22/11/2007 8  

22 9199 Đặng Phúc Thành 18/11/2007 8  

23 9204 Lê Trần Phương Thảo 21/05/2007 8  

24 9201 Đoàn Thị Thanh Thảo 18/08/2007 8  

25 9216 Nguyễn Đức Thuận 03/08/2007 9  

26 9215 Lai Thiên Thuận 29/11/2007 9  

27 9218 Huỳnh Hồng Anh Thư 23/09/2007 9  

28 9250 Lê Đức Trọng 05/11/2007 10  

29 9255 Hoàng Thái Tú 22/06/2007 10  

30 9259 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 07/05/2007 10  

31 9263 Nguyễn Ngọc Cát Tường 12/04/2007 11  

32 9262 Lê Ngô Cát Tường 28/05/2007 11  

33 9269 Nguyễn Văn Vinh 08/03/2007 11  

34 9278 Vương Ngọc Bảo Vy 28/09/2007 11  

35 9281 Phạm Như Ý 23/06/2007 11  

36 9283 Chí Hải Yến 21/06/2007 11  

37 9284 Dương Nữ Hoàng Yến 02/12/2007 11  
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Danh sách này có 37 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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